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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã chế biến sữa bò Phù Đổng
Đại diện: 

Khúc Văn Trọng
	Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0912.382.445
	Chuyên cung cấp các sản phẩm sữa tươi, sữa chua các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty Cổ phần Gia Trịnh BAKERY 

Đại diện: 

Trịnh Hồng Giang 
	Số 16A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 0906.561.980
	Chuyên cung cấp sản phẩm bánh gia truyền các loai. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hùng
Đại diện: 

Nguyễn Xuân Hùng
	Phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0988.776.435
	Chuyên cung cấp bánh tẻ Phú Nhi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Thương
Đại diện:
Phạm Thị Thương
	Số 483/192 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 
ĐT: 0986.151.736
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm chả quế, chả sụn, giò lụa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
hăn nuôi Yên Hòa PhúHợp 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Hamico Bát Tràng
Đại diện: 

Lương Mạnh 

Hải
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0962.161.861
	Chuyên cung cấp sản phẩm lọ hoa, lục bình, bộ ấm trà bằng gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Bùi Thị Hải Hà
Đại diện: 

Bùi Thị Hải Hà

	Phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 0979.938.066
	Chuyên cung cấp sản phẩm tranh kính, đĩa kính điêu khắc... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Quảng An 

Đại diện: 

Vũ Hoa Thảo
	Phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội

ĐT: 0243.718.0251
	Chuyên cung cấp sản phẩm chè sen Quảng An. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX nông nghiệp CNC Phúc Lâm

Đại diện: 

Uông Thị Tuyết Nhung
	Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0902.459.999
	Chuyên cung cấp sản phẩm Trà hoa sâm, trà sâm, trà hồng sâm,… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm

Đại diện: 

Đặng Văn Phúc
	Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0395.397.328


	Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Phạm Văn Sang


	Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0904.275.130
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Thị Tịnh
	Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0975.516.568

	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Hộ kinh doanh nông sản
Đại diện: 

Khuất Thị Hằng


	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0959.336.462

	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo, đậu, lạc các loại đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất giò, chả

Đại diện: Thành Hải


	Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 
ĐT: 0368.531.695
	Chuyên cung cấp giò, chả, nem chua đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.  

	2
	Hộ sản xuất giò, chả

Đại diện: 
Tiến Loan 
	Phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 
ĐT: 0368.531.695
	Chuyên cung cấp giò, chả, nem chua đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.  

	3
	Cơ sở sản xuất gốm sứ Thu Hương

Đại diện:

Nguyễn Thế Vỹ
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0979.350.598
	Cung cấp sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Hòa Thành 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thành 
	Xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0963.204.968
	Cung cấp các sản phẩm tượng gỗ, đồ gỗ mỹ nghệ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Quyền
	Xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0817.693.930

	Chuyên cung cấp gà thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi gà
Đại diện: 

Kiều Văn Thế


	Xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0839.676.579
	Chuyên cung cấp trứng gà với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi gà

Đại diện: 

Phùng Viết Tuyến 
	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0364.883.446


	Chuyên cung cấp gà thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	4
	HTX chăn nuôi tổng hợp Khánh Phát

Đại diện: 
Nguyễn Văn Khương


	Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0962.957.506
	Chuyên cung cấp giò, xúc xích đà điểu với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Nhà vườn Hùng Hân

Đại diện:

Đỗ Văn Hùng
	Xóm 4, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 0977.411.952
	Sản xuất và cung cấp các loại hoa chậu, hoa thảm, cây công trình với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	 Nhà vườn Chung Hà

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hà
	Xóm 4, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 0975.696.007
	Sản xuất và cung cấp các loại hoa chậu, hoa thảm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Hợp tác xã quế hồi Việt Nam

Đại diện:

Nguyễn Quế Anh
	Xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0985.555.559
	Cung cấp sản phẩm quế điếu thuốc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng

Đại diện: 

Vũ Việt Quốc
	Xã Bảo Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0976.965.876
	Chuyên cung cấp sản phẩm trà Bát Tiên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











